
Ngày thi: Phòng thi: Ca: 1

Số Chữ

1 1211513746 Đỗ Đức Anh Nam 15/03/1991 12CDSL01

2 1211513812 Ngô Thị Hoàng Anh Nữ 03/04/1991 12CDSL01

3 1211513948 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 13/09/1981 12CDSL02

4 1211513864 Đoàn Ngọc Anh Nữ 12/11/1990 12CDSL01

5 1211513915 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 25/05/1986 12CDSL02

6 1211513984 Trần Thị Ngọc Bích Nữ 30/09/1986 12CDSL03

7 1211513962 Huỳnh Phương Bình Nam 04/02/1988 12CDSL02

8 1211513944 Võ Thị Mỹ Châu Nữ 24/04/1990 12CDSL02

9 1211513729 Vũ Thị Chuyên Nữ 19/09/1985 12CDSL01

10 1211513749 Lê Quang Cường Nam 02/05/1981 12CDSL01

11 1211514129 Trương Minh Danh Nam 18/03/1986 12CDSL04

12 1211514058 Nguyễn Quốc Đạt Nam 12/11/1990 12CDSL03

13 1211513835 Huỳnh Thị Bích Diễm Nữ 12/01/1987 12CDSL01

14 1211513884 Trần Ngọc Diễm Nữ 22/01/1990 12CDSL02

15 1211514010 Đặng Ngọc Dung Nữ 18/02/1986 12CDSL03

16 1211514131 Dương Thị Mỹ Duyên Nữ 11/11/1980 12CDSL04

17 1211514042 Phạm Thị Mộng Hà Nữ 09/11/1981 12CDSL03

18 1211514015 Mai Hồng Hà Nữ 15/11/1990 12CDSL03

19 1211513834 Trần Hạ Thu Hằng Nữ 24/07/1991 12CDSL01

20 1211513804 Đoàn Thuý Hằng Nữ 1985 12CDSL01

21 1211513934 Nguyễn Minh Hảo Nữ 16/03/1991 12CDSL02

22 1211513952 Võ Thị Thanh Hiền Nữ 05/05/1986 12CDSL02

23 1211513838 Nguyễn Lê Hiếu Nam 31/08/1991 12CDSL01

24 1211513961 Lư Thị Hiếu Nữ 12/06/1988 12CDSL02

25 1211514007 Dương Quốc Hiếu Nam 17/09/1988 12CDSL03

Ghi chú:

Danh sách gồm 25 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày 14  tháng 08 năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Phòng thi: Ca: 2

Số Chữ

1 1211513903 Vũ Quốc Hoà Nam 16/10/1988 12CDSL02

2 1211513831 Nguyễn Việt Hồng Nữ 05/09/1976 12CDSL01

3 1211513799 Nguyễn Văn Hùng Nam 24/03/1990 12CDSL01

4 1211514215 Nguyễn Quốc Hùng Nam 17/11/1976 12CDSL04

5 1211513723 Nguyễn Văn Hưng Nam 12/05/1987 12CDSL01

6 1211514182 Phạm Thanh Hưng Nam 29/09/1984 12CDSL04

7 1211513805 Cao Thị Thuý Kiều Nữ 10/05/1991 12CDSL01

8 1211513968 Nguyễn Thanh Lâm Nam 10/05/1991 12CDSL03

9 1211513719 Nguyễn Thị Chúc Lil Nữ 08/06/1988 12CDSL01

10 1211513759 Võ Thị Kiều Linh Nữ 01/10/1989 12CDSL01

11 1211513891 Mai Thị Cẩm Linh Nữ 05/02/1982 12CDSL02

12 1211513965 Phan Thị Kim Loan Nữ 16/05/1990 12CDSL03

13 1211513924 Huỳnh Tấn Lộc Nam 17/02/1990 12CDSL02

14 1211513771 Huỳnh Minh Luân Nam 15/07/1991 12CDSL01

15 1211513735 Nguyễn Minh Luân Nam 10/02/1981 12CDSL01

16 1211513929 Trần Thị Chúc Ly Nữ 10/06/1991 12CDSL02

17 1211514005 Trần Thị Thanh Ly Nữ 23/03/1990 12CDSL03

18 1211514184 Đinh Nguyễn Mai Ly Nữ 20/07/1990 12CDSL04

19 1211513897 Trương Công Minh Nam 19/07/1991 12CDSL02

20 1211513844 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 15/02/1988 12CDSL01

21 1211514002 Huỳnh Thị Thanh Nga Nữ 29/08/1991 12CDSL03

22 1211513888 Phan Thị Kim Ngân Nữ 15/04/1991 12CDSL02

23 1211513882 Ngô Thị Thuý Ngọc Nữ 25/12/1980 12CDSL02

24 1211513843 Lương Hồng Nhật Nam 26/09/1987 12CDSL01

25 1211514059 Nguyễn Phan Ý Nhi Nữ 04/11/1991 12CDSL03

Ghi chú:

Danh sách gồm 25 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày 14  tháng 08 năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Phòng thi: Ca: 3

Số Chữ

1 1211513821 Hoàng Thị Quỳnh Như Nữ 02/09/1983 12CDSL01

2 1211513990 Phùng Thị Nở Nữ 05/01/1982 12CDSL03

3 1211514293 Tôn Thị Hoàng Oanh Nữ 30/09/1991 12CDSL04

4 1211514235 Võ Thị Thu Phong Nữ 26/07/1984 12CDSL04

5 1211513779 Vũ Thị Trúc Phương Nữ 25/09/1990 12CDSL01

6 1211513885 Nguyễn Thị Phượng Nữ 19/05/1988 12CDSL02

7 1211513761 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 01/07/1990 12CDSL01

8 1211514124 Bùi Thị Minh Tâm Nữ 20/01/1991 12CDSL04

9 1211514087 Võ Thanh Tân Nam 24/04/1987 12CDSL04

10 1211513819 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 07/12/1982 12CDSL01

11 1211514037 Nguyễn Hiếu Thảo Nữ 29/12/1988 12CDSL03

12 1211513851 Huỳnh Thị Ngọc Thêm Nữ 1991 12CDSL01

13 1211514067 Nguyễn Văn Thiện Nam 18/10/1979 12CDSL03

14 1211514051 Quách Khải Thiện Nam 01/07/1989 12CDSL03

15 1211513855 Phạm Thị Thiết Nữ 18/04/1989 12CDSL01

16 1211513893 Nguyễn Văn Thình Nam 14/07/1980 12CDSL02

17 1211513872 Nguyễn Thị Tâm Thoa Nữ 11/03/1991 12CDSL02

18 1211513989 Võ Thị Kim Thoa Nữ 29/12/1983 12CDSL03

19 1211513807 Trần Thị Thu Nữ 26/09/1991 12CDSL01

20 1211513972 Vũ Ngọc Thu Nữ 13/06/1992 12CDSL03

21 1211514125 Trần Thị Bích Thu Nữ 05/09/1985 12CDSL04

22 1211513939 Huỳnh Thị Mộng Thương Nữ 07/05/1989 12CDSL02

23 1211513898 Lê Thị Thu Thuỷ Nữ 12/08/1969 12CDSL02

24 1211514075 Nguyễn Thị Hồ Thuỷ Nữ 17/04/1985 12CDSL03

25 1211514022 Hồ Thị Ngọc Tiên Nữ 20/04/1988 12CDSL03

Ghi chú:

Danh sách gồm 25 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày 14  tháng 08 năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp



Ngày thi: Phòng thi: Ca: 4

Số Chữ

1 1211513925 Nguyễn Quang Tiến Nam 15/10/1990 12CDSL02

2 1211513991 Võ Thị Hoa Tím Nữ 04/11/1986 12CDSL03

3 1211513880 Dương Trọng Tín Nam 29/12/1986 12CDSL02

4 1211513931 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 11/03/1991 12CDSL02

5 1211514061
Nguyễn Huỳnh 

Bảo
Trang Nữ 01/06/1986 12CDSL03

6 1211513868 Nguyễn Thu Trang Nữ 30/05/1968 12CDSL01

7 1211513976 Đoàn Thị Tuyết Trinh Nữ 12/12/1989 12CDSL03

8 1211514012 Hồ Mộng Trinh Nữ 15/10/1981 12CDSL03

9 1211514080 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 17/11/1990 12CDSL03

10 1211514246 Bùi Thị Thanh Truyền Nữ 07/01/1984 12CDSL03

11 1211514130 Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 30/12/1990 12CDSL04

12 1211513940 Lâm Thị Bích Vân Nữ 12/04/1989 12CDSL02

13 1211514177 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 09/01/1981 12CDSL04

14 1211513874 Nguyễn Thị Thuý Vân Nữ 20/06/1990 12CDSL02

15 1211513926 Nguyễn Thị Huỳnh Vy Nữ 03/04/1991 12CDSL02

16 1211513996 Trần Trọng Tường Vy Nữ 03/07/1991 12CDSL03

17 1211514086 Nguyễn Huỳnh Cát Vy Nữ 14/07/1990 12CDSL04

18 1211513932 Nguyễn Văn Xinh Nam 15/02/1985 12CDSL02

19 1211514008 Hoàng Thị Như ý Nữ 10/01/1991 12CDSL03

20 1211513738 Lương Ngọc Yến Nữ 10/03/1987 12CDSL01

21 1211513797 Đinh Hoàng Yến Nữ 10/01/1989 12CDSL01

22 1211513870 Tống Thị Hải Yến Nữ 27/07/1989 12CDSL02

23 1211514052 Nguyễn Thị Yến Nữ 20/08/1989 12CDSL03

Ghi chú:

Danh sách gồm 23 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ coi thi 2Cán bộ coi thi 1

Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 2-2014

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐLT Dược

Điểm
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



…………………………….

…………………………….

Tp.HCM, ngày 14  tháng 08 năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


